
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

cấp Bộ, cấp Nhà nước, năm học 2025-2026 

 

1. Danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động xuất sắc”: 07 tập thể 

STT Tên tập thể Tóm tắt thành tích 

1 Phòng TC&NS 
Được xếp loại HTXSNV; có 05/10 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 100% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

2 Phòng ĐT 
Được xếp loại HTXSNV; có 09/11 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 100% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

3 
Khoa Xây dưng, 

Trường KT&CN 

Được xếp loại HTXSNV; có 05/13 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 90% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

4 Trường KT&KD 
Được xếp loại HTXSNV; có 26/87 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 100% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

5 
Khoa Kinh doanh, 

Trường KT&KD 

Được xếp loại HTXSNV; có 08/28 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 100% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

6 Trung tâm ĐMST 
Được xếp loại HTXSNV; có 03/08 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 100% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

7 Viện NCCTTT 
Được xếp loại HTXSNV; có 02/08 viên chức đạt danh hiệu 

CSTĐCS; 100% viên chức đạt danh hiệu LĐTT 

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 cá nhân 

STT Họ và tên Đơn vị Tóm tắt thành tích 

1 
Phạm Thanh 

Nhựt 
Phòng ĐT 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT năm học 2016-2017, sau đó liên tục 

09 năm đạt HTTNV trở lên, trong đó có 04 

năm đạt danh hiệu CSTĐCS 

2 
Trần Quang 

Huy 

Trường 

KT&CN 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT năm học 2019-2020, sau đó liên tục 

06 năm đạt HTTNV trở lên, trong đó có 04 

năm đạt danh hiệu CSTĐCS 

3 
Nguyễn Tiến 

Quang 

Trung tâm 

GDQP&AN 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

QP năm học 2019-2020, sau đó liên tục 06 

năm đạt HTTNV trở lên, trong đó có 04 năm 

đạt danh hiệu CSTĐCS 



3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 tập thể, 09 cá nhân 

A. Tập thể 

STT Tên tập thể Tóm tắt thành tích 

1 Phòng TC&NS 
Đã có 02 năm liên tục được công nhận HTXSNV từ năm học 

2024-2025 đến năm học 2025-2026 

2 Phòng ĐT 
Đã có 02 năm liên tục được công nhận HTXSNV từ năm học 

2024-2025 đến năm học 2025-2026 

3 Viện NCCTTT 
Đã có 02 năm liên tục được công nhận HTXSNV từ năm học 

2024-2025 đến năm học 2025-2026 

B. Cá nhân 

STT Họ và tên Đơn vị Tóm tắt thành tích 

1 Phạm Thị Thu Phòng TC&NS 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận HTXSNV, 

có 06 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

2 Ngô Văn An Phòng CTSV 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận HTXSNV, 

có 05 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp Trường 

3 
Đào Ngọc 

Ánh 
Phòng HTĐN 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận CSTĐCS, 

có 03 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh 

hưởng cấp Trường 

4 
Lê Minh 

Hoàng 

Trường 

TS&KHSS 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận CSTĐCS, 

có 06 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng, phạm vi ảnh hưởng cấp Trường 

5 
Nguyễn Minh 

Quân 

Trường 

KT&CN 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận CSTĐCS, 

có 03 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp Trường 

6 
Dương Đình 

Hảo 

Trường 

KT&CN 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận HTXSNV, 

có 09 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 



STT Họ và tên Đơn vị Tóm tắt thành tích 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp Trường 

7 
Nguyễn Văn 

Quyết 

Trường 

KT&CN 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận CSTĐCS, 

có 04 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp Trường 

8 
Mai Nguyễn 

Trần Thành 

Trường 

KT&CN 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận HTXSNV, 

có 03 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp Trường 

9 
Bùi Thúc 

Minh 

Trường 

KT&CN 

02 năm liền (năm học 2024-2025 đến năm 

học 2025-2026) được công nhận CSTĐCS, 

có 05 sáng kiến/đề tài được công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp Trường 

Ghi chú:  HTTNV  – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

   HTXSNV  – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

   CSTĐCS – Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

   LĐTT  – Lao động tiên tiến. 


